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ỦY BAN NHÂN DÂN 
TỈNH QUẢNG NGÃI 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

   
Số:  829/Qð-UBND                  Quảng Ngãi, ngày 04  tháng 5 năm 2017 

 
 
 

QUYẾT ðỊNH 
Phê duyệt ðề án nâng cao hiệu quả phòng, chống suy dinh dưỡng  

trẻ em dưới 5 tuổi các huyện miền núi của tỉnh Quảng Ngãi  
giai ñoạn 2017 - 2020 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI 
 

 Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền ñịa phương ngày 19/6/2015;  

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25/6/2015; 

Căn cứ Nghị quyết số 52/NQ-CP ngày 15/6/2016 của Chính phủ ñẩy mạnh 
phát triển nguồn nhân lực các dân tộc thiểu số giai ñoạn 2016-2020, ñịnh hướng 
ñến năm 2030; 

Căn cứ Quyết ñịnh số 449/Qð-TTg ngày 12/3/2013 của Thủ tướng Chính 
phủ phê duyệt chiến lược công tác dân tộc ñến năm 2020; 

Căn cứ Quyết ñịnh số 2356/Qð-TTg ngày 04/12/2013 của Thủ tướng 
Chính phủ ban hành Chương trình hành ñộng thực hiện chiến lược công tác dân 
tộc ñến năm 2020; 

 Căn cứ Thông tư số 139/2010/TT-BTC ngày 21/9/2010 của Bộ trưởng Bộ Tài 
chính Quy ñịnh việc lập dự toán, quản lý và sử dụng kinh phí từ ngân sách nhà nước 
dành cho công tác ñào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức; 

Căn cứ Kết luận số 31-KL/TU ngày 27/4/2015 của Hội nghị Tỉnh ủy lần 
thứ ba, khóa XIX về ñẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo bền vững ở 6 
huyện miền núi tỉnh giai ñoạn 2016 - 2020;  

Căn cứ Nghị quyết số 09/2017/NQ-HðND ngày 30/3/2017 của HðND tỉnh 
khóa XII - kỳ họp thứ 5 về việc thông qua ðề án nâng cao hiệu quả phòng, chống suy 
dinh dưỡng trẻ em dưới 5 tuổi các huyện miền núi của tỉnh Quảng Ngãi giai ñoạn 
2017 - 2020;  

 Theo ñề nghị của Giám ñốc Sở Y tế tại Công văn số 757/SYT-KHTC ngày 
20/4/2017, 

QUYẾT ðỊNH: 

 

ðiều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết ñịnh này ðề án nâng cao hiệu quả phòng, 
chống suy dinh dưỡng trẻ em dưới 5 tuổi các huyện miền núi của tỉnh Quảng Ngãi 
giai ñoạn 2017 - 2020. 
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ðiều 2. Quyết ñịnh này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

ðiều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ 
tịch UBND các huyện miền núi và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm 
thi hành Quyết ñịnh này./.  
 

 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
 CHỦ TỊCH 

Trần Ngọc Căng 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 
TỈNH QUẢNG NGÃI 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

   

ðỀ ÁN 
Nâng cao hiệu quả phòng, chống suy dinh dưỡng trẻ em dưới 5 tuổi  

các huyện miền núi của tỉnh Quảng Ngãi giai ñoạn 2017 - 2020   
(kèm theo Quyết ñịnh số  829 /Qð-UBND ngày 04/5/2017 của UBND tỉnh) 

 
 

 PHẦN A 
THỰC TRẠNG, NGUYÊN NHÂN SUY DINH DƯỠNG Ở TRẺ EM DƯỚI 5 TUỔI 

VÀ TÌNH HÌNH SỬ DỤNG KINH PHÍ, GIAI ðOẠN 2011 - 2016 
 

 1. Thực trạng 

Công tác phòng chống suy dinh dưỡng trẻ em dưới 5 tuổi của tỉnh Quảng Ngãi 
trong những năm qua ñã ñạt ñược nhiều thành tựu quan trọng. Tỷ lệ suy dinh dưỡng 
trẻ em thể cân nặng/tuổi giảm từ 18,1% năm 2011 xuống còn 15% vào năm 2015, 
những thành tựu ñó là kết quả của sự nỗ lực của các ban, ngành, ñoàn thể trong ñó có 
ngành y tế. Tuy nhiên, hiện tại tỷ lệ suy dinh dưỡng về chiều cao/tuổi của trẻ em 
trong tỉnh còn là một vấn ñề hết sức nghiêm trọng với 27,9% năm 2011 xuống còn 
24,8% năm 2015; cao hơn tỷ lệ chung của cả nước 14,1% (thể cân nặng/tuổi), 24,6% 
(thể chiều cao/tuổi) (Nguồn của Viện Dinh dưỡng). 

Ở tỉnh ta, các huyện miền núi tỷ lệ suy dinh dưỡng trẻ em dưới 5 tuổi thể cân 
nặng/tuổi còn ở mức cao trên 30% như: Huyện Tây Trà 47,4%, huyện Sơn Tây 
39,7%. Tỷ lệ suy dinh dưỡng thể chiều cao/tuổi cũng chưa ñược cải thiện rõ rệt và 
còn ở mức rất cao: Cao nhất là huyện Sơn Tây năm 2011 là 65,4%, ñến năm 2015 
xuống còn 58,9%; tiếp ñến là huyện Tây Trà năm 2011: 53,2%, ñến năm 2015: 
52,7%. ðiều này cho thấy việc cải thiện tình trạng dinh dưỡng cho trẻ em dưới 5 tuổi 
tại các huyện miền núi vô cùng khó khăn và cần ñược ñầu tư lâu dài và liên tục. Trẻ 
bị suy dinh dưỡng về chiều cao/tuổi, là một dạng suy dinh dưỡng mãn tính, ñể lại hậu 
quả lâu dài về thể chất và dễ mắc các bệnh như: béo phì, ñái tháo ñường và một số 
bệnh truyền nhiễm khác khi trưởng thành. Suy dinh dưỡng chiều cao/tuổi cũng liên 
quan chặt chẽ ñến tử vong của trẻ em, việc giảm suy dinh dưỡng chiều cao/tuổi sẽ 
trực tiếp góp phần cải thiện tầm vóc, thể lực và trí tuệ con người Quảng Ngãi. Như 
vậy, cần tiếp tục có những chính sách, hành ñộng ñể cải thiện về mặt dinh dưỡng của 
trẻ em dưới 5 tuổi một cách ñồng ñều và bền vững cho các huyện miền núi của tỉnh. 

 Dự án cải thiện tình trạng dinh dưỡng trẻ em là một trong các mục tiêu của Kế 
hoạch thực hiện Chiến lược Quốc gia về dinh dưỡng giai ñoạn 2013 - 2015 của tỉnh 
Quảng Ngãi. Trong 5 năm qua ñã ñạt một số chỉ tiêu sau: 
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Bảng 1: Tỷ lệ SDD trẻ em dưới 5 tuổi toàn tỉnh Quảng Ngãi  

từ 2011 - 2015 

NĂM 
Cân nặng/tuổi 

(%) 
Chiều cao/tuổi 

(%) 
Cân/Cao 

(%) 
Thừa cân béo 

phì (%) 

2011 18,1 27,9 6,8 Chưa thực hiện 

2012 17,2 27,1 6,7 Chưa thực hiện 

2013 15,9 25,5 6,3 4,6 

2014 15,7 24,9 5,8 3,6 

2015 15   24,8         6,3 6,0 

 

Bảng 2: Tỷ lệ SDD trẻ em dưới 5 tuổi của các huyện miền núi  

từ 2011 - 2015 
Tỷ lệ SDD cân nặng/tuổi (%) Tỷ lệ SDD chiều cao/tuổi (%)  

T
T 

 

Huyện 2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015 

1 Sơn Tây 47,7 44,4 41,8  39,7 65,4 63,7 59,7  51,8 

2 Trà 
Bồng 

36,7 35,0 33,6  28,0 54,8 54,1 51,9  33,2 

3 Tây Trà 48,4 47,6 48,6  47,4 53,2 51,6 52,9  38,5 

4 Sơn Hà 36,5 36,3 35,0  32,5 43,6 43,6 42,6  34,2 

5 Minh 
Long 

39,6 35,0 33,2  30,1 52,0 49,0 49,4  45,7 

6 Ba Tơ 38,7 37,3 36,1  33,8 51,6 51,1 50,2  48,2 

 Bình 
quân: 

41,3 39,3 38,1  35,3 53,4 52,2 51,1  41,9 

  

 Tỷ lệ suy dinh dưỡng trẻ em dưới 5 tuổi của các huyện miền núi còn rất cao; 
ñến năm 2015, tỷ lệ bình quân SDD trẻ em dưới 5 tuổi thể cân nặng/tuổi là 35,3%, 
thể chiều cao/tuổi là 41,9%, cao hơn tỷ lệ chung của cả tỉnh 15% (thể cân nặng/tuổi), 
24,8% (thể chiều cao/tuổi). Riêng năm 2014, thực hiện chỉ ñạo của Bộ Y tế, Sở Y tế 
không tổ chức cân, ño nhằm hạn chế dịch Sởi lây lan. 

 2. Nguyên nhân của tình trạng suy dinh dưỡng ở trẻ em dưới 5 tuổi 

 - ðời sống kinh tế của ñồng bào miền núi, ñặc biệt là ñồng bào dân tộc thiểu số 
còn rất khó khăn, ñiều kiện chăm sóc, nuôi dưỡng cho trẻ em gặp nhiều hạn chế; các 
bữa ăn của các trường mầm non bán trú và tại các hộ gia ñình có con dưới 5 tuổi ở 
miền núi chưa ñảm bảo khẩu phần ăn hợp lý. Căn bản vẫn là thiếu ăn, bữa ăn thiếu số 
lượng, thiếu các chất dinh dưỡng cần thiết ñể phát triển. 

 - Nguồn kinh phí ñầu tư cho Chương trình phòng, chống suy dinh dưỡng cho 
trẻ em do Trung ương hỗ trợ giảm hơn 2/3, trong khi ñó ngân sách của tỉnh còn hạn 
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chế, vì vậy chưa ñáp ứng ñược nhu cầu hoạt ñộng của chương trình nhất là kinh phí 
truyền thông và kinh phí hỗ trợ cho công tác viên thôn, bản. 

  - Tình trạng ô nhiễm môi trường và nước sạch cho người dân sử dụng chưa 
ñược giải quyết tốt. 

 - Số trẻ em chưa ñược ñi học tại các trường mầm non ở các huyện miền núi 
vẫn còn cao so với số trẻ hiện có trong ñộ tuổi ñược ñi học, ñặc biệt số trẻ không 
ñược ñến trường thường bị suy dinh dưỡng nặng. 

 - Nhận thức của phụ nữ trong ñộ tuổi sinh ñẻ, phụ nữ có thai, cha và mẹ có con 
trẻ dưới 5 tuổi về kiến thức bổ sung dinh dưỡng, khẩu phần ăn cho bà mẹ mang thai, 
cho trẻ em dưới 5 tuổi còn hạn chế. 

 - ðội ngũ cán bộ làm công tác dinh dưỡng chưa ổn ñịnh, chất lượng cán bộ còn 
hạn chế, ñặc biệt là ñội ngũ cộng tác viên thôn bản. 

 - Tại một số xã, cấp ủy ðảng, chính quyền còn chưa thật sự quan tâm tạo ñiều 
kiện hoặc chưa nhận thức ñầy ñủ tầm quan trọng của vấn ñề dinh dưỡng. 

 - Việc triển khai hoạt ñộng, theo dõi, ñánh giá, sơ kết hoạt ñộng suy dinh 
dưỡng chủ yếu do ngành y tế thực hiện.  

 3. Tình hình kinh phí của Chương trình phòng, chống suy dinh dưỡng giai ñoạn 
2011 - 2016 

 Kinh phí thực hiện Chương trình phòng, chống suy dinh dưỡng giai ñoạn 2011 
- 2016 chủ yếu từ Trung ương thông qua Chương trình mục tiêu Quốc gia về Y tế. 
Tuy nhiên, nguồn kinh phí từ Chương trình ngày càng bị cắt giảm trong khi nguồn 
kinh phí ñịa phương bố trí có hạn. 

Kinh phí của Chương trình phòng chống suy dinh dưỡng ñược Trung ương và 
ñịa phương bố trí giai ñoạn 2011 - 2016 như sau:  

Bảng 3: Tình hình sử dụng kinh phí từ năm 2011 ñến năm 2016 
                                                                                                   ðơn vị: 1000 ñồng 

Kinh phí thực hiện 
Năm Tổng số 

Trung ương ðịa phương  

2011 1.899.070 1.515.000 384.070 

201 1.972.560 1.740.000 232.560 

2013 1.965.000 1.665.000 300.000 

2014 904.000 604.000 300.000 

2015 1.038.000 700.000 338.000 

2016 643.000 304.000 339.000 

Tổng cộng 8.421.630 6.528.000 1.893.630  
 Như vậy, trong 6 năm qua nguồn ngân sách ñầu tư cho chương trình suy dinh 
dưỡng là 8.421.630 nghìn ñồng; bình quân mỗi năm kinh phí ñược ñầu tư là 
1.403.605 nghìn ñồng/năm. 
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PHẦN B 
NỘI DUNG ðỀ ÁN NÂNG CAO HIỆU QUẢ PHÒNG CHỐNG SUY DINH 

DƯỠNG TRẺ EM DƯỚI 5 TUỔI CÁC HUYỆN MIỀN NÚI CỦA TỈNH 
QUẢNG NGÃI GIAI ðOẠN 2017 - 2020 

      

 I. CƠ SỞ PHÁP LÝ BAN HÀNH ðỀ ÁN 

- Luật Ngân sách nhà nước ngày 25/6/2015; 

 - Nghị quyết số 52/NQ-CP ngày 15/6/2016 của Chính phủ ñẩy mạnh phát 
triển nguồn nhân lực các dân tộc thiểu số giai ñoạn 2016-2020, ñịnh hướng ñến 
năm 2030; 

- Quyết ñịnh số 449/Qð-TTg ngày 12/3/2013 của Thủ tướng Chính phủ 
phê duyệt chiến lược công tác dân tộc ñến năm 2020; 

- Quyết ñịnh số 2356/Qð-TTg ngày 04/12/2013 của Thủ tướng Chính phủ 
ban hành Chương trình hành ñộng thực hiện chiến lược công tác dân tộc ñến năm 
2020; 

 - Thông tư số 139/2010/TT-BTC ngày 21/9/2010 của Bộ trưởng Bộ Tài chính 
Quy ñịnh việc lập dự toán, quản lý và sử dụng kinh phí từ ngân sách nhà nước dành 
cho công tác ñào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức; 

- Kết luận số 31-KL/TU ngày 27/4/2015 của Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ ba, 
khóa XIX về ñẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo bền vững ở 6 huyện 
miền núi tỉnh giai ñoạn 2016 - 2020;  

- Nghị quyết số 09/2017/NQ-HðND ngày 30/3/2017 của HðND tỉnh khóa XII 
- kỳ họp thứ 5 về việc thông qua ðề án nâng cao hiệu quả phòng, chống suy dinh 
dưỡng trẻ em dưới 5 tuổi các huyện miền núi của tỉnh Quảng Ngãi giai ñoạn 2017 – 
2020.  

 II. SỰ CẦN THIẾT PHẢI BAN HÀNH ðỀ ÁN 

Trong những năm qua, công tác phòng chống suy dinh dưỡng trẻ em dưới 5 
tuổi của tỉnh Quảng Ngãi nói chung và 6 huyện miền núi nói riêng ñã ñược các cấp 
chính quyền quan tâm chỉ ñạo thực hiện và ñạt ñược nhiều kết quả nhất ñịnh. Tuy 
nhiên, hiện nay tỷ lệ suy dinh dưỡng ñối với trẻ em ở các huyện miền núi còn cao 
hơn tỷ lệ chung của cả nước, tình trạng thiếu vi chất dinh dưỡng của trẻ em dưới 5 
tuổi và phụ nữ mang thai ở các huyện miền núi diễn ra khá phổ biến. ðể tổ chức triển 
khai thực hiện Kết luận số 31-KL/TU ngày 27/4/2015 của Hội nghị Tỉnh ủy lần 
thứ ba, khóa XIX về ñẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo bền vững ở 6 
huyện miền núi tỉnh giai ñoạn 2016 - 2020 và hoàn thành mục tiêu kinh tế xã hội, 
phần ñấu giảm nghèo nhanh và bền vững ở 6 huyện miền núi, cải thiện tình trạng 
dinh dưỡng trẻ em dưới 5 tuổi ở các huyện miền núi của tỉnh về cân nặng/tuổi, chiều 
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cao/tuổi, giảm tỷ lệ tử vong do suy dinh dưỡng, cải thiện tình trạng thiếu vi chất dinh 
dưỡng của trẻ em dưới 5 tuổi và phụ nữ mang thai, góp phần nâng cao tầm vóc người 
dân miền núi, thì việc ban hành các giải pháp ñể nâng cao hiệu quả phòng, chống suy 
dinh dưỡng trẻ em dưới 5 tuổi các huyện miền núi của tỉnh Quảng Ngãi giai ñoạn 
2017 - 2020 là cần thiết. 

III. MỤC TIÊU, QUAN ðIỂM CỦA ðỀ ÁN 

 1. Mục tiêu 

Cải thiện tình trạng dinh dưỡng trẻ em dưới 5 tuổi các huyện miền núi của tỉnh 
Quảng Ngãi về cân nặng/tuổi và chiều cao/tuổi, giảm tỷ lệ tử vong do suy dinh 
dưỡng cấp, cải thiện tình trạng thiếu vi chất dinh dưỡng của trẻ em dưới 5 tuổi và 
phụ nữ mang thai, góp phần nâng cao tầm vóc người dân miền núi của tỉnh Quảng 
Ngãi. 

 2. Quan ñiểm chỉ ñạo    

a) Nâng cao hiểu biết và tăng cường thực hành dinh dưỡng hợp lý cho bà mẹ 
mang thai và bà mẹ có con dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng. 

b) Duy trì bền vững và cải thiện tình trạng dinh dưỡng của trẻ em dưới 5 tuổi, 
bà mẹ mang thai và bà mẹ ñang nuôi con nhỏ dưới 5 tuổi, giảm tỷ lệ suy dinh dưỡng 
thể cân nặng/tuổi và thể chiều cao/tuổi ở trẻ em dưới 5 tuổi. 

c) Cải thiện tình trạng thiếu vi chất dinh dưỡng ở trẻ em dưới 5 tuổi và bà mẹ 
mang thai. 

d) Từng bước kiểm soát có hiệu quả tình trạng thừa cân - béo phì và các yếu tố 
nguy cơ của một số bệnh mạn tính không lây nhiễm liên quan ñến dinh dưỡng ở 
người trưởng thành. 

ñ) Tăng cường cải thiện cho trẻ em dưới 5 tuổi ñược uống sữa miễn phí.  

e) Củng cố, nâng cao năng lực và hiệu quả hoạt ñộng của mạng lưới dinh 
dưỡng tại cộng ñồng, cơ sở y tế, bệnh viện và trường học. 

IV. PHẠM VI ðIỀU CHỈNH, ðỐI TƯỢNG ÁP DỤNG 

1. Phạm vi ñiều chỉnh 

ðề án nâng cao hiệu quả phòng, chống suy dinh dưỡng trẻ em dưới 5 tuổi các 
huyện miền núi của tỉnh Quảng Ngãi giai ñoạn 2017 - 2020 ñề ra mục tiêu, chỉ tiêu, 
nội dung hỗ trợ; nhiệm vụ, các giải pháp và nguồn kinh phí ñể tổ chức thực hiện tại 
06 huyện miền núi của tỉnh Quảng Ngãi.  

2. ðối tượng áp dụng 

a) Các bà mẹ mang thai và trẻ em dưới 5 tuổi trên ñịa bàn các huyện miền núi 
của tỉnh Quảng Ngãi. 

b) Cán bộ chuyên trách và ñội ngũ cộng tác viên chương trình phòng chống suy 
dinh dưỡng trẻ em tại huyện, xã, thị trấn, thôn, bản các huyện miền núi của tỉnh 
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Quảng Ngãi. 

c) Giáo viên, cán bộ y tế, cha hoặc mẹ có con dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng ở 
trường mầm non trên ñịa bàn các huyện miền núi của tỉnh Quảng Ngãi. 

d) Các cơ quan, tổ chức, ñịa phương và cá nhân có liên quan trong việc thực 
hiện ðề án. 

   V. NỘI DUNG THỰC HIỆN 

1. Cải thiện tình trạng dinh dưỡng, giảm tỷ lệ suy dinh dưỡng thể nhẹ cân 
và thấp còi của trẻ em dưới 5 tuổi các huyện miền núi 

a) Chỉ tiêu: 

- Giảm tỷ lệ suy dinh dưỡng thể cân nặng/tuổi của trẻ em dưới 5 tuổi các 
huyện miền núi xuống dưới 22% vào năm 2020 (Quyết ñịnh số 471/Qð-UBND ngày 
21/9/2016 là 31,7%). 

- Giảm tỷ lệ suy dinh dưỡng thể chiều cao/tuổi ở trẻ em dưới 5 tuổi các huyện 
miền núi xuống dưới 30% vào năm 2020 (Nghị quyết 52/NQ-CP ngày 15/6/2016 là 
29%). 

b) Nội dung hỗ trợ: 

- Cấp kinh phí cho Trung tâm Chăm sóc sức khỏe sinh sản tỉnh in tờ rơi tuyên 
truyền nhận thức thay ñổi hành vi của các bà mẹ mang thai và bà mẹ có con dưới 5 
tuổi ñể cấp cho các bà mẹ (01 tờ/người). 

- Cấp kinh phí cho các bà mẹ mua thực phẩm tươi sống ñể cộng tác viên hướng 
dẫn thực hành dinh dưỡng, chế biến thức ăn cho phụ nữ mang thai và phụ nữ có con 
dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng (6.000 ñồng/bà mẹ/lần  x  3 lần/năm). 

- Cấp kinh phí cho Trung tâm Y tế huyện ñể mua trang thiết bị (cân, thước ño), 
sổ sách....ñể cấp cho các Trạm Y tế xã, các cộng tác viên, cán bộ y tế chuyên trách 
thực hiện việc cân, ño và ghi chép theo dõi tình trạng phát triển của trẻ (300 cân, 300 
thước ño; 607 cuốn sổ ghi chép cho cộng tác viên, cán bộ y tế dành cho trẻ em; 607 
cuốn sổ ghi chép cho cộng tác viên, cán bộ y tế dành cho phụ nữ mang thai). 

- Cấp kinh phí cho cán bộ Trạm Y tế xã cân, ño trẻ dưới 5 tuổi hai lần trong 
năm (800.000 ñồng/xã/lần cân ño  x  67 xã x 2 lần). 

- Cấp kinh phí cho Trung tâm Y tế huyện mua que thử nước tiểu ñể khám cho 
cho phụ nữ ở ñộ tuổi sinh ñẻ khám thai. 

- Cấp kinh phí cho Trung tâm Y tế huyện mua sản phẩm dinh dưỡng (viên sắt, 
ña vi chất) ñể cấp cho bà mẹ mang thai không tăng cân. 

2. Tăng cường bổ sung vi chất nhằm cải thiện tình trạng dinh dưỡng cho 
trẻ em dưới 5 tuổi 

a) Chỉ tiêu: 
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- 100% trẻ em từ 6 - 36 tháng tuổi, trẻ từ 37 - 60 tháng tuổi có nguy cơ cao, trẻ 
dưới 6 tháng tuổi thiếu sữa mẹ ñược bổ sung vitamin A liều cao 2 lần/năm.  

b) Nội dung hỗ trợ: 

- Hàng năm, cấp Vitamin A về cho từng ñịa phương ñể cho trẻ em suy dinh 
dưỡng dưới 5 tuổi uống ñịnh kỳ mỗi năm/2 ñợt và cấp kinh phí cho Trung tâm Y tế 
huyện ñể trả thù lao cho cán bộ Trạm Y tế xã (67 xã) triển khai ngày cho trẻ dưới 5 
tuổi uống vitamin A, mỗi năm hai ñợt (mức chi 4.000ñ/trẻ/liều x 2 liều).  

3. Phục hồi dinh dưỡng cho trẻ suy dinh dưỡng nặng, giảm tỷ lệ tử vong 
liên quan ñến suy dinh dưỡng ở trẻ em 

a) Chỉ tiêu: 

- 100% trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng nặng và vừa ñược nhận các can 
thiệp bằng thực phẩm ñiều trị ăn liền tại cộng ñồng  

- 100% trẻ em dưới 5 tuổi vùng bị thiên tai (nếu có xảy ra) ñược cung cấp sản 
phẩm dinh dưỡng nhằm phục hồi dinh dưỡng. 

b) Nội dung hỗ trợ: 

- Cấp kinh phí cho Trung tâm Y tế huyện mua thực phẩm ñiều trị ăn liền, thực 
phẩm bổ sung ăn liền của Viện Dinh dưỡng ñể cung cấp và ñiều trị cho trẻ em dưới 5 
tuổi bị suy dinh dưỡng nặng và vừa và những trẻ ở những vùng xảy ra thiên tai khẩn 
cấp (Mức hỗ trợ Bột dinh dưỡng vi chất ngọt: 50g/bữa x 2 bữa/ngày x 5 ngày, tương 
ñương với 0,5kg sản phẩm dinh dưỡng/trẻ). Ngoài ra, trong quá trình thực hiện kiểm 
tra, sàng lọc số trẻ bị suy dinh dưỡng thì sẽ ưu tiên cung cấp và ñiều trị cho những trẻ 
bị suy dinh dưỡng nặng những sản phẩm theo phác ñồ ñiều trị của Viện Dinh dưỡng 
Quốc gia.   

4. Dinh dưỡng học ñường 

a) Chỉ tiêu: 

- 100% giáo viên, cán bộ y tế của trường mầm non các huyện miền núi ñược tư 
vấn các nội dung cơ bản về cải thiện dinh dưỡng cho học sinh mầm non (suy dinh 
dưỡng, thừa cân béo phì). 

- 100% cha hoặc mẹ có con dưới 5 tuổi ở trường mầm non các huyện miền núi 
bị suy dinh dưỡng biết các bệnh liên quan ñến dinh dưỡng (suy dinh dưỡng, thừa cân 
béo phì…). 

- 100% trẻ từ 24 ñến 60 tháng tuổi ñược tẩy giun ñịnh kỳ 2 lần/năm. 

- 100% trẻ em dưới 5 tuổi ñược uống sữa miễn phí.  

b) Nội dung hỗ trợ: 

- Cấp kinh phí cho Trung tâm Chăm sóc sức khỏe sinh sản tỉnh mở 40 lớp 
truyền thông, cập nhập kiến thức về dinh dưỡng cho cán bộ y tế, giáo viên trường 
mầm non, phụ huynh có trẻ em dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng (bao gồm: tiền nước 
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uống là 10.000 ñồng/người/buổi, bồi dưỡng cho báo cáo viên nói chuyện là 200.000 
ñồng/buổi). 

- Cấp kinh phí cho Trung tâm Y tế huyện mua thuốc xổ giun cho trẻ từ 24 ñến 
60 tháng tuổi, mỗi năm xổ giun hai lần (mỗi lần 1 viên, 6 tháng xổ một lần).  

- Cấp kinh phí cho Trung tâm Y tế huyện mua sữa hộp hoặc bịp (loại 200 ml) 
ñể cấp cho trẻ dưới 5 tuổi uống miễn phí, cụ thể như sau: 

+ Năm 2017: Mỗi tháng ñược uống 4 lần, mỗi lần uống 01 hộp sữa. 

+ Năm 2018: Mỗi tháng ñược uống 3 lần, mỗi lần uống 01 hộp sữa. 

+ Năm 2019: Mỗi tháng ñược uống 2 lần, mỗi lần uống 01 hộp sữa. 

+ Năm 2020: Mỗi tháng ñược uống 1 lần/01 hộp sữa. 

Những trẻ em sau khi lên lứa tuổi mẫu giáo sẽ vẫn tiếp tục ñược uống sữa miễn 
phí theo chế ñộ của Kế hoạch Chương trình Sữa học ñường của tỉnh Quảng Ngãi. 

* Thành phần dinh dưỡng của sữa: Tên sản phẩm sữa cấp cho trẻ uống miễn phí 
là sản phẩm sữa tươi thuộc phạm vi ñiều chỉnh của Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia ñối với 
các sản phẩm sữa dạng lỏng QCVN 5-1:2010/BYT ñã ñược Bộ Y tế quy ñịnh tại Quyết 
ñịnh số 5450/Qð-BYT ngày 28/9/2016 về việc quy ñịnh tạm thời ñối với sản phẩm sữa 
tươi phục vụ Chương trình Sữa học ñường cải thiện tình trạng dinh dưỡng góp phần 
nâng cao tầm vóc trẻ em mẫu giáo và tiểu học ñến năm 2020. 

VI. KINH PHÍ THỰC HIỆN                                    

1. Tổng kinh phí: 20.941.599.000 ñồng (Hai mươi tỷ, chín trăm bốn mươi mốt 
triệu, năm trăm chín mươi chín nghìn ñồng), trong ñó: 

- Năm 2017: 8.334.523.500 ñồng. 

- Năm 2018: 5.771.183.500 ñồng. 

- Năm 2019: 4.232.708.500 ñồng. 

- Năm 2020: 2.603.183.500 ñồng. 

2. Nguồn vốn:  

- Vốn sự nghiệp từ ngân sách Trung ương: 1.000.000.000 ñồng 

- Vốn ngân sách của tỉnh: 18.091.599.000 ñồng 

- Vốn ngân sách 06 huyện miền núi: 1.150.000.000 ñồng 

- Vốn huy ñộng hợp pháp khác: 700.000.000 ñồng. 

VII. NHIỆM VỤ VÀ CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN 

 1. Về cơ chế, tổ chức: 

a) Tăng cường sự lãnh ñạo, chỉ ñạo của các cấp ủy ðảng, chính quyền. 

 b) Củng cố Ban chỉ ñạo các cấp từ tỉnh, huyện ñến xã.  
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 c) Huấn luyện, ñào tạo cán bộ, kiện toàn mạng lưới triển khai chương trình 
phòng, chống suy dinh dưỡng trẻ em dưới 5 tuổi ở các cấp. 

2. Về chính sách: 

  Sở Y tế phối hợp với các ngành thực hiện các chính sách hỗ trợ dinh dưỡng, 
bao gồm một số lĩnh vực sau: 

 a) Các chính sách chăm sóc trẻ em dưới 5 tuổi và bà mẹ mang thai: Bao gồm 
các chính sách, kế hoạch hành ñộng về nuôi dưỡng trẻ nhỏ, chính sách và hành lang 
pháp lý nhằm khuyến khích nuôi con bằng sữa mẹ, các văn bản pháp quy liên quan 
tới chăm sóc sức khỏe sinh sản, chăm sóc các ñối tượng ñặc biệt (nghèo, nhiễm 
HIV/AIDS …), chính sách chăm sóc dinh dưỡng và sức khỏe cho học sinh mầm non, 
dinh dưỡng học ñường.  

 b) Các chính sách kinh tế - xã hội liên quan tới dinh dưỡng: Bao gồm các chính 
sách ñảm bảo an ninh thực phẩm dựa theo nhu cầu dinh dưỡng dự phòng bệnh tật, 
xóa ñói giảm nghèo và cải thiện tình trạng dinh dưỡng, cải thiện hạ tầng cơ sở cho 
công tác chăm sóc dinh dưỡng và sức khỏe (Phòng khám tư vấn, nhà trẻ, mẫu giáo, 
giáo viên …), chính sách ñầu tư về dinh dưỡng cho vùng miền núi và chính sách dinh 
dưỡng trong tình trạng khẩn cấp (thiên tai, bão lũ, mất mùa ..) 

 c) Các chính sách khuyến khích các ứng dụng các kỹ thuật mới nhằm cải thiện 
dinh dưỡng bền vững như các khung pháp lý về tăng cường vi chất dinh dưỡng vào 
thực phẩm thông dụng ñể phòng chống thiếu vi chất dinh dưỡng, chính sách áp dụng 
các giống cây, con trong nuôi trồng nông nghiệp ñáp ứng các yêu cầu về dinh dưỡng. 

 d) Từng ngành liên quan cần có các chính sách chăm sóc dinh dưỡng lồng ghép 
trong các chính sách và hoạt ñộng của ngành. 

3. Về nguồn lực tài chính: 

a) Về huy ñộng kinh phí: 

- Xã hội hóa, ña dạng các nguồn lực tài chính và từng bước tăng mức ñầu tư 
cho công tác dinh dưỡng. Kinh phí thực hiện bao gồm: Ngân sách trung ương, ngân 
sách của tỉnh, sự hỗ trợ Quốc tế và các nguồn vốn huy ñộng hợp pháp khác, trong ñó 
ngân sách của tỉnh là chủ yếu vì ngân sách Trung ương ñã giảm dần theo từng năm. 
Ngoài ra, tranh thủ các nguồn từ Quỹ bảo trợ trẻ em, Hội chữ thập ñỏ, Chương trình 
xóa ñói giảm nghèo, các tổ chức kinh tế, sự tham gia ñóng góp của các doanh nghiệp, 
các tổ chức từ thiện ... 

- Từng huyện miền núi xây dựng kế hoạch thực hiện việc cải thiện tình trạng 
dinh dưỡng trẻ em dưới 5 tuổi giai ñoạn 2017 - 2020; bố trí kinh phí từ ngân sách các 
huyện, ñược ghi vào kế hoạch hàng năm cho chương trình; huy ñộng thêm kinh phí 
từ cấp xã/thị trấn. 

- Trong ñiều kiện ngân sách của Trung ương ñầu tư cho Dự án cải thiện tình 
trạng suy dinh dưỡng trẻ em thuộc Chương trình mục tiêu Y tế -  Dân số ngày càng bị 
cắt giảm, vì vậy ñể nhanh chóng cải thiện tình trạng suy dinh dưỡng trẻ em dưới 5 
tuổi các huyện miền núi của tỉnh hiện nay còn rất cao hạ thấp ngang bằng các chỉ tiêu 



CÔNG BÁO/Số 10+11/Ngày 09-5-2017 79

 

 

 

của Chính phủ cũng như của tỉnh ñề ra ñến năm 2020, tỉnh Quảng Ngãi triển khai 
thực hiện các nhiệm vụ phù hợp với ñiều kiện phát triển kinh tế - xã hội của ñịa 
phương, cụ thể: 

+ Tiếp nhận kinh phí từ nguồn ngân sách của trung ương cấp cho ngành y tế ñể 
thực hiện các hoạt ñộng gồm: Cân, ño cho trẻ dưới 5 tuổi hai lần trong năm; mua sản 
phẩm dinh dưỡng (viên sắt, ña vi chất) ñể cấp cho các bà mẹ mang thai không tăng 
cân;   

+ Cấp kinh phí từ nguồn ngân sách của tỉnh cho ngành y tế ñể thực hiện các 
hoạt ñộng gồm: Mua trang thiết bị (cân, thước ño), mua sổ sách....ñể cấp cho cán bộ y 
tế, các Trạm Y tế xã, các cộng tác viên thực hiện việc cân, ño và ghi chép theo dõi 
tình trạng phát triển của trẻ; mua thực phẩm ñiều trị ăn liền, thực phẩm bổ sung ăn 
liền của Viện Dinh dưỡng ñể cung cấp và ñiều trị cho trẻ em dưới 5 tuổi bị suy dinh 
dưỡng nặng và vừa; mua que thử nước tiểu ñể khám cho phụ nữ ở ñộ tuổi sinh ñẻ 
khám thai; mua sữa ñể cấp cho trẻ dưới 5 tuổi ñược uống miễn phí; triển khai hoạt 
ñộng sơ kết, tổng kết ðề án, công tác quản lý chương trình cho cấp xã.   

+ Cấp kinh phí từ nguồn ngân sách của các huyện miền núi cho ngành y tế thực 
hiện các hoạt ñộng, gồm: Mở các lớp truyền thông, cập nhập kiến thức về dinh dưỡng 
cho cán bộ y tế, giáo viên, phụ huynh có trẻ em dưới 5 tuổi trường mầm non bị suy 
dinh dưỡng; mua thuốc xổ giun cho trẻ từ 24 - 60 tháng tuổi, mỗi năm xổ giun hai 
lần; mua thực phẩm ñiều trị ăn liền, thực phẩm bổ sung ăn liền của Viện Dinh dưỡng 
ñể cung cấp cho trẻ dưới 5 tuổi trong vùng bị thiên tai (nếu có xảy ra); Thù lao cho 
cán bộ Trạm Y tế xã (67 xã) triển khai ngày cho trẻ dưới 5 tuổi uống vitamin A, mỗi 
năm hai ñợt.  

+ Huy ñộng nguồn kinh phí từ các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp… ñể hỗ trợ 
cho các hoạt ñộng sau ñây: Cấp kinh phí cho ngành y tế in tờ rơi tuyên truyền nhận 
thức thay ñổi hành vi của các bà mẹ mang thai và bà mẹ có con dưới 5 tuổi ñể cấp 
cho các bà mẹ; Cấp kinh phí cho ngành y tế ñể chi cho các bà mẹ mua thực phẩm ñể 
cộng tác viên hướng dẫn thực hành dinh dưỡng, chế biến thức ăn cho phụ nữ mang 
thai và phụ nữ có con dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng.  

b) Về quản lý và sử dụng hiệu quả nguồn kinh phí: 

- Thực hiện tốt cơ chế ñiều phối, phân bổ nhằm kiểm soát hiệu quả nguồn kinh 
phí huy ñộng ñược. Tăng tính chủ ñộng của các ñơn vị trong việc ñiều phối, phân bổ 
và sử dụng nguồn lực. Tiếp nhận, phân bổ hợp lý nguồn kinh phí Chương trình mục 
tiêu Y tế - Dân số (Dự án cải thiện tình trạng suy dinh dưỡng trẻ em) cho từng huyện 
miền núi.   

- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát sử dụng hiệu quả các nguồn kinh phí. 
Phát huy vai trò giám sát của Ban chỉ ñạo thực hiện Chiến lược quốc gia về dinh 
dưỡng các cấp, các ban, ngành, ñoàn thể ñối với việc thực hiện các giải pháp huy 
ñộng, quản lý và sử dụng nguồn tài chính cho phòng, chống suy dinh dưỡng trẻ em 
dưới 5 tuổi. ðịnh kỳ, các cơ quan tài chính và kế hoạch ñầu tư phối hợp với Sở Y tế, 
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các ñịa phương tiến hành kiểm tra, giám sát công tác quản lý tài chính của các cơ 
quan, ñơn vị tại các huyện miền núi. 

- Thực hiện các giải pháp quản lý chương trình nhằm tối ưu hóa hiệu quả sử 
dụng nguồn lực. Củng cố, kiện toàn bộ máy và nâng cao năng lực các ñơn vị về 
phòng, chống suy dinh dưỡng trẻ em dưới 5 tuổi tại các huyện miền núi nhằm duy trì 
hiệu quả hoạt ñộng ñiều phối tập trung và có hiệu quả các nguồn kinh phí của chương 
trình.   

4. Về chuyên môn kỹ thuật: 

 a) Triển khai hoạt ñộng phòng, chống suy dinh dưỡng trẻ em dưới 5 tuổi các 
huyện miền núi giai ñoạn 2017 - 2020, tập trung cao các can thiệp dinh dưỡng cho 
các vùng nghèo, khó khăn. ðiểm ñáng chú ý là trong giai ñoạn 2017 - 2020 không chỉ 
tập trung vào trẻ em mà còn quan tâm nhiều tới cải thiện dinh dưỡng phụ nữ trong 
thời gian có thai nhằm giảm tình trạng suy dinh dưỡng bào thai, tập trung vào các giải 
pháp cải thiện suy dinh dưỡng thể thấp còi. 

 b) Tăng cường công tác ñào tạo mạng lưới dinh dưỡng cho huyện, xã, thôn,  
chú trọng không chỉ hoạt ñộng dinh dưỡng ở cộng ñồng mà cả dinh dưỡng trong bệnh 
viện. ðẩy mạnh hơn nữa công tác giáo dục dinh dưỡng ñến các hộ gia ñình. 

5. Về phối hợp liên ngành: 

 a) Mục tiêu dinh dưỡng cần ñược lồng ghép vào mục tiêu của các ngành liên 
quan. Xây dựng các cam kết liên ngành thực hiện cải thiện dinh dưỡng ở trẻ em dưới 
5 tuổi các huyện miền núi. Tạo môi trường pháp lý thuận lợi ñể thực hiện các chính 
sách dinh dưỡng.   

 b) Tăng cường phối hợp liên ngành, ñề cao tinh thần trách nhiệm của từng 
ngành trong việc cải thiện tình trạng dinh dưỡng ở trẻ em dưới 5 tuổi các huyện miền 
núi. 

 c) Xây dựng quy chế phối hợp có hiệu quả giữa các chuyên ngành, chuyên 
môn khác trong ngành y tế với cơ quan quản lý, thực hiện công tác phòng chống suy 
dinh dưỡng trẻ em dưới 5 tuổi các huyện miền núi. 

 d) Phát huy vai trò và sự tham gia tích cực của các ñoàn thể, tổ chức quần 
chúng, tổ chức chính trị xã hội, xã hội nghề nghiệp trong việc thực hiện và giám sát 
các hoạt ñộng của chương trình. 

VIII. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Sở Y tế:  

- Trên cơ sở ðề án ñược phê duyệt, cùng với thời ñiểm xây dựng dự toán 
NSNN hàng năm (15 tháng 7), Sở Y tế có trách nhiệm tổng hợp dự toán kinh phí thực 
hiện ðề án nâng cao hiệu quả phòng, chống suy dinh dưỡng trẻ em dưới 5 tuổi các 
huyện miền núi của tỉnh Quảng Ngãi giai ñoạn 2017 - 2020 gửi Sở Tài chính. 

- Là cơ quan thường trực của Ban chỉ ñạo thực hiện ðề án nâng cao hiệu quả 
phòng, chống suy dinh dưỡng trẻ em dưới 5 tuổi ở các huyện miền núi, có trách 
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nhiệm quản lý, chỉ ñạo và tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng kế hoạch hoạt 
ñộng trong từng năm. 

- Chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và ðầu tư, Sở Tài chính, các Sở, ban, 
ngành liên quan, Ủy ban nhân dân các huyện miền núi và các tổ chức chính trị - xã 
hội xây dựng kế hoạch, tổ chức triển khai thực hiện ðề án trên phạm vi các huyện 
miền núi. 

- Hàng năm, xây dựng các kế hoạch phù hợp với mục tiêu của ðề án trình cấp 
có thẩm quyền phê duyệt và triển khai thực hiện. 

- Phân bổ kinh phí cho các ñơn vị trực thuộc, ñồng thời chỉ ñạo các ñơn vị xây 
dựng kế hoạch, tổ chức, triển khai thực hiện các hoạt ñộng của ðề án. 

- Hướng dẫn, kiểm tra, tổng hợp tình hình thực hiện ðề án và ñịnh kỳ báo cáo 
UBND tỉnh, tổ chức sơ kết 1 năm/1 lần. ðánh giá, tổng kết ðề án vào cuối năm 2020. 

* Trung tâm Chăm sóc Sức khoẻ sinh sản tỉnh: 

- Hàng năm, phối hợp với Trung tâm Y tế các huyện miền núi của tỉnh ñể tổng 
hợp các số liệu có liên quan, tham mưu cho Sở Y tế xây dựng kế hoạch, tổ chức, triển 
khai thực hiện các hoạt ñộng của ðề án ñể trình cấp thẩm quyền phê duyệt làm cơ sở 
thực hiện. 

- Triển khai, tổ chức các hoạt ñộng dinh dưỡng tại cộng ñồng, các can thiệp 
dinh dưỡng khẩn cấp, phục hồi suy dinh dưỡng nặng; tư vấn dinh dưỡng. 

- Phối hợp với các Trung tâm Y tế huyện miền núi ñể liên hệ giúp các ñơn vị 
này mua các sản phẩm thực phẩm ñiều trị ăn liền, thực phẩm bổ sung ăn liền của 
Viện Dinh dưỡng.   

- Kiểm tra, giám sát các hoạt ñộng chuyên môn về hoạt ñộng cải thiện tình 
trạng dinh dưỡng của bà mẹ mang thai và trẻ em dưới 5 tuổi các huyện miền núi.  

- Thực hiện báo cáo theo quy ñịnh. 

* Bệnh viện ña khoa tỉnh: 

Quản lý, hướng dẫn, ñiều trị trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng nặng. Thiết lập 
hệ thống dinh dưỡng tiết chế phục vụ bệnh nhân ñiều trị tại bệnh viện. 

* Trung tâm Y tế Dự phòng tỉnh: 

- Hàng năm, phối hợp với Trung tâm Chăm sóc sinh sản tỉnh và Trung tâm Y 
tế các huyện miền núi tham mưu cho Sở Y tế xây dựng kế hoạch tổ chức, triển khai 
thực hiện các hoạt ñộng của ðề án ñể trình cấp thẩm quyền phê duyệt làm cơ sở thực 
hiện. 

- Triển khai các can thiệp phòng chống thiếu vi chất dinh dưỡng, phòng chống 
thừa cân béo phì, các bệnh mạn tính liên quan ñến dinh dưỡng, tuần lễ dinh dưỡng và 
phát triển. 

- Giám sát, ñiều tra ñánh giá tình trạng dinh dưỡng trẻ em dưới 5 tuổi. 
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- Thực hiện báo cáo theo quy ñịnh. 

* Trung tâm Y tế các huyện miền núi: 

- Hàng năm, phối hợp với Phòng Y tế huyện, Phòng Giáo dục và ðào tạo 
huyện và UBND các xã của huyện kiểm tra, rà soát, tổng hợp và xác nhận danh sách, 
số lượng gồm: Trẻ em dưới 5 tuổi, trẻ em dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng, trẻ em từ 24 
ñến 60 tháng tuổi, trẻ em dưới 5 tuổi ở những vùng bị thiên tai khẩn cấp (nếu có xảy ra), 
các bà mẹ ñang mang thai, các bà mẹ ñang mang thai không tăng cân, các bà mẹ có con 
dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng…trên ñịa bàn toàn huyện và tổng hợp, báo cáo bằng văn 
bản về Trung tâm Chăm sóc sức khỏe sinh sản tỉnh ñể Trung tâm Chăm sóc sức khỏe 
sinh sản tỉnh tham mưu cho Sở Y tế xây dựng kế hoạch hoạt ñộng cho từng năm phù 
hợp với mục tiêu của ðề án. 

- Sau khi Sở Y tế có quyết ñịnh phân bổ dự toán kinh phí hàng năm, triển khai 
xây dựng kế hoạch mua và cấp phát sữa uống miễn phí cho trẻ em dưới 5 tuổi và các 
hoạt ñộng của ðề án trên ñịa bàn toàn huyện; tập hợp chứng từ thanh quyết toán với 
ngân sách nhà nước theo quy ñịnh. 

- Phối hợp với Trung tâm Chăm sóc sức khỏe sinh sản tỉnh tiếp nhận và mua 
các sản phẩm thực phẩm ñiều trị ăn liền, thực phẩm bổ sung ăn liền của Viện Dinh 
dưỡng ñể hướng dẫn, ñiều trị cho trẻ em dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng trên ñịa bàn 
huyện ñúng phác ñồ ñiều trị theo quy ñịnh.  

- Việc triển khai mua sắm trang thiết bị (cân, thước ño), sổ sách, tờ rơi tuyên 
truyền, thuốc xổ giun, sữa tươi, que thử nước tiểu... phải thực hiện theo quy ñịnh của 
Luật ðấu thầu và các quy ñịnh hiện hành của nhà nước.   

- ðẩy mạnh truyền thông giáo dục về dinh dưỡng trên các phương tiện thông 
tin ñại chúng của ñịa phương. Hướng dẫn phổ cập những kiến thức dinh dưỡng cơ 
bản cần thiết cho phụ nữ có thai và bà mẹ có con dưới 5 tuổi.  

- Kiểm tra, giám sát, ñánh giá và báo cáo kết quả hoạt ñộng theo quy ñịnh. 

* Trạm Y tế các xã/thị trấn các huyện miền núi: 

- Truyền thông giáo dục những kiến thức dinh dưỡng cần thiết cho phụ nữ có 
thai và cho bà mẹ có con dưới 5 tuổi. 

- Phối hợp với hội Nông dân, hội VAC nhằm phát ñộng phong trào, hướng dẫn 
kỹ thuật cho các gia ñình có trẻ dưới 5 tuổi ñể ñưa sản phẩm dinh dưỡng vào bữa ăn 
của trẻ cũng như của gia ñình. 

- Phối hợp với Trung tâm Y tế huyện, Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh triển khai 
công tác cho trẻ em uống vitamin A, cân/ño cho trẻ dưới 5 tuổi, cấp phát sữa miễn 
phí cho trẻ dưới 5 tuổi… 

2. Sở Kế hoạch và ðầu tư:  

- Vận ñộng các nguồn hỗ trợ phát triển cho chương trình, dự án về dinh dưỡng; 
lồng ghép các mục tiêu chỉ tiêu về dinh dưỡng vào kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 
hàng năm.  
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- Phối hợp với Sở Y tế kiểm tra, giám sát kết quả thực hiện ðề án. 

3. Sở Tài chính: 

- Trên cơ sở dự toán do Sở Y tế lập, Sở Tài chính tổng hợp dự toán chi ngân 
sách ñịa phương, trình UBND tỉnh báo cáo HðND tỉnh xem xét, quyết ñịnh.  

- Phối hợp với Sở Y tế, các Sở, ban ngành liên quan xây dựng cơ chế chính 
sách tài chính thúc ñẩy xã hội hóa, huy ñộng các nguồn vốn ngoài ngân sách nhà 
nước, khuyến khích các tổ chức, cá nhân ñầu tư vào lĩnh vực dinh dưỡng. 

4. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: 

 Xây dựng kế hoạch và giải pháp của nông nghiệp và phát triển nông thôn ñảm 
bảo an ninh lương thực ở quy mô của huyện miền núi và hộ gia ñình. Phát triển hệ 
sinh thái VAC gia ñình, giám sát và dự báo về khả năng mất an ninh lương thực của 
tỉnh. ðẩy mạnh chương trình cung cấp nước sạch và vệ sinh môi trường ở các xã 
miền núi, vùng sâu, vùng xa. Chỉ ñạo sản xuất lương thực, thực phẩm có chất lượng 
và an toàn, có quy ñịnh và kiểm tra việc sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, hóa chất ñộc 
hại trong nông nghiệp. 

5. Sở Giáo dục và ðào tạo: 

 - Chủ trì, phối hợp với Sở Y tế ñưa nội dung bồi dưỡng kiến thức cải thiện dinh 
dưỡng cho trẻ em dưới 5 tuổi cho giáo viên, cán bộ y tế các trường học mầm non bán 
trú tại các huyện miền núi vào chương trình tập huấn hàng năm.  

 - Củng cố và phát triển các trường học mầm non bán trú tại các huyện miền núi 
nhằm nâng cao chất lượng nuôi dưỡng, chăm sóc sức khỏe cho trẻ ở các cơ sở giáo 
dục Mầm non và thực hiện ñảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm ñối với các bếp ăn tập 
thể ở các trường mầm non. 

  6. Sở Lao ñộng - Thương binh và Xã hội:  

Tham mưu cho UBND tỉnh xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện 
có hiệu quả chương trình giảm nghèo, chính sách việc làm, chính sách bảo trợ xã hội; 
chú trọng hỗ trợ người nghèo, vùng sâu, vùng xa và hỗ trợ khẩn cấp. 

7. Sở Công thương:  

Tổ chức quản lý lưu thông, phân phối và xuất nhập khẩu lương thực, thực 
phẩm trên cơ sở tính toán có lợi nhất nhằm ñảm bảo an ninh lương thực của tỉnh, ñảm 
bảo dinh dưỡng và vi chất dinh dưỡng. 

8. Sở Thông tin và Truyền thông:  

Chủ trì, phối hợp với Sở Y tế, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thường 
xuyên tổ chức các hoạt ñộng thông tin, truyền thông một cách phong phú, sinh ñộng 
hấp dẫn ñể phổ biến kiến thức về dinh dưỡng hợp lý, vệ sinh an toàn thực phẩm, nuôi 
trồng, sản xuất, chế biến thực phẩm an toàn … 

9. Ban Dân tộc tỉnh: 
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Phối hợp với Sở Y tế tham gia tổ chức triển khai thực hiện ðề án; ñẩy mạnh 
công tác tuyên truyền, giáo dục nhằm nâng cao nhận thức về dinh dưỡng cho ñồng 
bào dân tộc thiểu số. 

10. ðài Phát thanh - Truyền hình, Báo Quảng Ngãi và các cơ quan thông 
tin ñại chúng khác: 

Tăng thời lượng phát sóng, số lượng bài viết và nâng cao chất lượng tuyên 
truyền về dinh dưỡng bằng các tiếng của ñồng bào Kor, H’re .. . trong các chương 
trình, chuyên trang, chuyên mục. 

11. UBND các huyện: Sơn Tây, Sơn Hà, Tây Trà, Trà Bồng, Minh Long, 
Ba Tơ: 

- Tổ chức triển khai thực hiện các hoạt ñộng về phòng chống suy dinh dưỡng 
trẻ em tại ñịa phương theo hướng dẫn của Sở Y tế và các Sở, ngành chức năng. Chủ 
ñộng tích cực huy ñộng, bố trí nguồn lực ñể thực hiện việc cải thiện tình trạng dinh 
dưỡng trẻ em dưới 5 tuổi tại ñịa phương; lồng ghép việc thực hiện có hiệu quả 
chương trình dinh dưỡng với các chương trình khác có liên quan trên ñịa bàn; thường 
xuyên kiểm tra việc thực hiện kế hoạch hành ñộng tại ñịa phương; thực hiện chế ñộ 
báo cáo trên ñịa bàn theo quy ñịnh. 

- Trực tiếp triển khai công tác giám sát các hoạt ñộng của ðề án tại ñịa 
phương, chỉ ñạo Phòng Y tế huyện phối hợp với Trung tâm Y tế huyện và các cơ 
quan y tế tuyến tỉnh triển khai thực hiện tốt công tác giám sát các hoạt ñộng phòng, 
chống suy dinh dưỡng trẻ em dưới 5 tuổi trên ñịa bàn huyện. 

- Chỉ ñạo Phòng Y tế huyện, Phòng Giáo dục và ðào tạo huyện và UBND các 
xã phối hợp với Trung tâm Y tế huyện kiểm tra, rà soát, tổng hợp và xác nhận danh 
sách, số lượng: Trẻ em dưới 5 tuổi, trẻ em dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng, trẻ em từ 24 
ñến 60 tháng tuổi, trẻ em dưới 5 tuổi ở những vùng bị thiên tai khẩn cấp (nếu có xảy ra), 
các bà mẹ ñang mang thai, các bà mẹ ñang mang thai không tăng cân, các bà mẹ có con 
dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng …trên ñịa bàn toàn huyện gửi cho Trung tâm Y tế 
huyện ñể làm cơ sở xây dựng kế hoạch mua sữa cấp phát cho trẻ, triển khai các hoạt 
ñộng có liên quan…. ðồng thời, chỉ ñạo các cơ quan nêu trên phối hợp tổ chức triển 
khai thực hiện các hoạt ñộng của ðề án trên ñịa bàn huyện. 

12. ðề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Hội Liên hiệp phụ 
nữ tỉnh, Hội Nông dân tỉnh, ðoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, các tổ 
chức xã hội:  

Trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình, tham gia tổ chức triển khai thực 
hiện ðề án; ñẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nhằm nâng cao nhận thức về 
dinh dưỡng./.  
              TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 
   CHỦ TỊCH 
  Trần Ngọc Căng 

      
 


